
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

  Số 227/TB-MNSM

TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 TUẦN 4

Từ ngày 05/09/2023 

đến 08/09/2023

Từ ngày 11/09/2023

 đến 15/09/2023

Từ ngày 18/09/2023 

đến 22/09/2023

Từ ngày 25/09/2023

 đến 29/09/2023

Nguyễn Ngọc Anh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hạnh Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Tuyết Nhung Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Dần Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hằng A Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ

Trịnh Thị Thanh Mai Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Vũ Thị Kiều Oanh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Hà Thị Thủy Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Vũ Thị Bình Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Trần Thị Giang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Thị Duyên Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Huyền Trang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lâm Thùy Linh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Lan Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hằng B Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Chủ nhiệm

Ngô Thị Thanh Hải Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Định Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Doan Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lưu Thị Loan Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Hoàng Hải Yến Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Xuân Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Đặng Thị Tuyết Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Đỗ Thị Quyên Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Trần Thị Quý Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Văn Thị Thúy Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hoa Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Bùi Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lê Thị Thu Hương Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Thùy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

HỌ VÀ TÊN 
NHÓM, 

LỚP 

9 3 C1

11 3C3

12 NTD1

13 NTD2

14 NTD3

Độc lập –Tự do - Hạnh phúc

      Mạo Khê, ngày 30 tháng 08 năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

10 3C2

1 5A1

7 4B3

8 4B4

4 5A4

5 4B1

THÔNG BÁO  PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN TỔ  CHỨC HOẠT ĐỘNG 

CHĂM SÓC- GIÁO DỤC TRẺ NĂM HỌC 2023-2024

3 5A3

6 4B2

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

2 5A2

TT



TUẦN 5 TUẦN 6 TUẦN 7 TUẦN 8

Từ ngày 02/10/2023 

đến 06/10/2023

Từ ngày 09/10/2023 

đến 13/10/2023

Từ ngày 16/10/2023 

đến 20/10/2023

Từ ngày 23/10/2023 

đến 27/10/2023

Nguyễn Ngọc Anh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hạnh Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Tuyết Nhung Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Dần Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hằng A Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ

Trịnh Thị Thanh Mai Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Vũ Thị Kiều Oanh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Hà Thị Thủy Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Vũ Thị Bình Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Trần Thị Giang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Thị Duyên Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Huyền Trang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lâm Thùy Linh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Lan Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hằng B Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Chủ nhiệm

Ngô Thị Thanh Hải Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Định Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Doan Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lưu Thị Loan Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Hoàng Hải Yến Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Xuân Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Đặng Thị Tuyết Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Đỗ Thị Quyên Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Trần Thị Quý Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Văn Thị Thúy Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hoa Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Bùi Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lê Thị Thu Hương Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Thùy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

4B2

7 4B3

14 NTD3

11 3C3

12 NTD1

13 NTD2

2 5A2

3 5A3

4 5A4

TT HỌ VÀ TÊN 
NHÓM, 

LỚP 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1 5A1

8 4B4

9 3 C1

10 3C2

5 4B1

6



TUẦN 9 TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12

Từ ngày 30/10/2023 

đến 03/11/2023

Từ ngày 06/11/2023 

đến 10/11/2023

Từ ngày 13/11/2023

 đến 17/11/2023

Từ ngày 20/11/2023 

đến 24/11/2023

Nguyễn Ngọc Anh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hạnh Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Tuyết Nhung Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Dần Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hằng A Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ

Trịnh Thị Thanh Mai Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Vũ Thị Kiều Oanh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Hà Thị Thủy Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Vũ Thị Bình Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Trần Thị Giang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Thị Duyên Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Huyền Trang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lâm Thùy Linh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Lan Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hằng B Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Chủ nhiệm

Ngô Thị Thanh Hải Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Định Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Doan Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lưu Thị Loan Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Hoàng Hải Yến Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Xuân Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Đặng Thị Tuyết Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Đỗ Thị Quyên Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Trần Thị Quý Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Văn Thị Thúy Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hoa Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Bùi Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lê Thị Thu Hương Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Thùy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

12 NTD1

13 NTD2

14 NTD3

9 3 C1

10 3C2

11 3C3

6 4B2

7 4B3

8 4B4

3 5A3

4 5A4

5 4B1

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1 5A1

2 5A2

TT HỌ VÀ TÊN 
NHÓM, 

LỚP 



TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 TUẦN 16

Từ ngày 27/11/2023 

 đến 01/12/2023

Từ ngày 04/12/2023  

đến 08/12/2023

Từ ngày 11/12/2023  

đến 15/12/2023

Từ ngày 18/12/2023 

 đến 22/12/2023

Nguyễn Ngọc Anh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hạnh Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Tuyết Nhung Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Dần Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hằng A Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ

Trịnh Thị Thanh Mai Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Vũ Thị Kiều Oanh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Hà Thị Thủy Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Vũ Thị Bình Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Trần Thị Giang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Thị Duyên Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Huyền Trang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lâm Thùy Linh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Lan Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hằng B Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Chủ nhiệm

Ngô Thị Thanh Hải Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Định Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Doan Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lưu Thị Loan Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Hoàng Hải Yến Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Xuân Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Đặng Thị Tuyết Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Đỗ Thị Quyên Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Trần Thị Quý Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Văn Thị Thúy Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hoa Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Bùi Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lê Thị Thu Hương Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Thùy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

14 NTD3

11 3C3

12 NTD1

13 NTD2

8 4B4

9 3 C1

10 3C2

5 4B1

6 4B2

7 4B3

2 5A2

3 5A3

4 5A4

TT HỌ VÀ TÊN 
NHÓM, 

LỚP 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1 5A1



TUẦN 17 TUẦN 18 TUẦN 19 TUẦN 20

Từ ngày 25/12/2023 

đến 29/12/2023

Từ 02/01/2024  

đến 05/01/2024

Từ 08/01/2024 

đến 12/01/2024

Từ 15/01/2024

 đến 19/01/2024

Nguyễn Ngọc Anh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hạnh Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Tuyết Nhung Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Dần Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hằng A Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ

Trịnh Thị Thanh Mai Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Vũ Thị Kiều Oanh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Hà Thị Thủy Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Vũ Thị Bình Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Trần Thị Giang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Thị Duyên Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Huyền Trang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lâm Thùy Linh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Lan Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hằng B Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Chủ nhiệm

Ngô Thị Thanh Hải Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Định Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Doan Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lưu Thị Loan Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Hoàng Hải Yến Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Xuân Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Đặng Thị Tuyết Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Đỗ Thị Quyên Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Trần Thị Quý Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Văn Thị Thúy Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hoa Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Bùi Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lê Thị Thu Hương Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Thùy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

12 NTD1

13 NTD2

14 NTD3

9 3 C1

10 3C2

11 3C3

6 4B2

7 4B3

8 4B4

3 5A3

4 5A4

5 4B1

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1 5A1

2 5A2

TT HỌ VÀ TÊN 
NHÓM, 

LỚP 



TUẦN 21 TUẦN 22 TUẦN 23 TUẦN 24

Từ 29/01/2024 

đến 02/02/2024

Từ 29/01/2024 đến 

02/02/2024

Từ 19/02/2024 

đến 23/02/2024

Từ 26/02/2024 

 đến 01/03/2024

Nguyễn Ngọc Anh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hạnh Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Tuyết Nhung Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Dần Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hằng A Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ

Trịnh Thị Thanh Mai Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Vũ Thị Kiều Oanh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Hà Thị Thủy Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Vũ Thị Bình Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Trần Thị Giang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Thị Duyên Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Huyền Trang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lâm Thùy Linh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Lan Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hằng B Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Chủ nhiệm

Ngô Thị Thanh Hải Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Định Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Doan Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lưu Thị Loan Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Hoàng Hải Yến Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Xuân Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Đặng Thị Tuyết Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Đỗ Thị Quyên Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Trần Thị Quý Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Văn Thị Thúy Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hoa Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Bùi Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lê Thị Thu Hương Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Thùy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

14 NTD3

11 3C3

12 NTD1

13 NTD2

8 4B4

9 3 C1

10 3C2

5 4B1

6 4B2

7 4B3

2 5A2

3 5A3

4 5A4

TT HỌ VÀ TÊN 
NHÓM, 

LỚP 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1 5A1



TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28

Từ 04/03/2024  

đến 08/03/2024

Từ 11/03/2024 

 đến15/03/2024

Từ 18/03/2024  

đến 22/03/2024

Từ 25/03/2024 

 đến 29/03/2024

Nguyễn Ngọc Anh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hạnh Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Tuyết Nhung Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Dần Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hằng A Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ

Trịnh Thị Thanh Mai Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Vũ Thị Kiều Oanh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Hà Thị Thủy Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Vũ Thị Bình Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Trần Thị Giang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Thị Duyên Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Huyền Trang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lâm Thùy Linh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Lan Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hằng B Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Chủ nhiệm

Ngô Thị Thanh Hải Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Định Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Doan Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lưu Thị Loan Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Hoàng Hải Yến Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Xuân Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Đặng Thị Tuyết Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Đỗ Thị Quyên Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Trần Thị Quý Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Văn Thị Thúy Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hoa Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Bùi Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lê Thị Thu Hương Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Thùy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

12 NTD1

13 NTD2

14 NTD3

9 3 C1

10 3C2

11 3C3

6 4B2

7 4B3

8 4B4

3 5A3

4 5A4

5 4B1

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1 5A1

2 5A2

TT HỌ VÀ TÊN 
NHÓM, 

LỚP 



TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32

Từ 01/04/2024 

 đến 05/04/2024

Từ 08/04/2024  

đến 12/04/2024

Từ 15/04/2024  

đến 19/04/2024

Từ 22/04/2024 

 đến 26/04/2024

Nguyễn Ngọc Anh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hạnh Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Tuyết Nhung Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Dần Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hằng A Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ

Trịnh Thị Thanh Mai Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Vũ Thị Kiều Oanh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Hà Thị Thủy Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Vũ Thị Bình Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Trần Thị Giang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Thị Duyên Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Huyền Trang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lâm Thùy Linh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Lan Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hằng B Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Chủ nhiệm

Ngô Thị Thanh Hải Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Định Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Doan Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lưu Thị Loan Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Hoàng Hải Yến Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Xuân Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Đặng Thị Tuyết Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Đỗ Thị Quyên Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Trần Thị Quý Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Văn Thị Thúy Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hoa Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Bùi Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lê Thị Thu Hương Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Thùy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 
14 NTD3

11 3C3

12 NTD1

13 NTD2

8 4B4

9 3 C1

10 3C2

5 4B1

6 4B2

7 4B3

2 5A2

3 5A3

4 5A4

TT HỌ VÀ TÊN 
NHÓM, 

LỚP 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1 5A1



TUẦN 33 TUẦN 34

Từ 06/05/2024  

đến 10/05/2024

Từ 13/05/2024 

 đến 17/05/2024

Nguyễn Ngọc Anh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hạnh Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Tuyết Nhung Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Dần Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hằng A Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ

Trịnh Thị Thanh Mai Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Vũ Thị Kiều Oanh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Hà Thị Thủy Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Vũ Thị Bình Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Trần Thị Giang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Dương Thị Duyên Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Huyền Trang Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lâm Thùy Linh Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lê Thị Lan Hương Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hằng B Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Ngô Thị Thanh Hải Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Định Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Doan Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Lưu Thị Loan Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Hoàng Hải Yến Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Xuân Chủ nhiệm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Đặng Thị Tuyết Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm

Đỗ Thị Quyên Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Trần Thị Quý Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Văn Thị Thúy Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phạm Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Hoa Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Bùi Thị Thủy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Lê Thị Thu Hương Chủ nhiêm Phối hợp Tổ chức HĐ 

Nguyễn Thị Thùy Phối hợp Tổ chức HĐ Chủ nhiệm 

Nơi nhận 

-Hiệu Trưởng  (b/c)

-Giáo viên ( T/h)

-Lưu: CM

Đoàn Thị Tuyết Hồng

Phối hợp Tổ chức HĐ 

Chủ nhiệm

Phối hợp Tổ chức HĐ 

Chủ nhiệm

Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phối hợp Tổ chức HĐ 

Chủ nhiêm

Phối hợp Tổ chức HĐ 

Chủ nhiêm

Phối hợp Tổ chức HĐ 

Chủ nhiêm

Phối hợp Tổ chức HĐ 

Chủ nhiệm

Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phối hợp Tổ chức HĐ 

Chủ nhiêm

Chủ nhiệm

12 NTD1

13 NTD2

14 NTD3

9 3 C1

10 3C2

11 3C3

6 4B2

7 4B3

8 4B4

Chủ nhiệm

Phối hợp Tổ chức HĐ 

Phối hợp Tổ chức HĐ 

Chủ nhiệm

Phối hợp Tổ chức HĐ 

3 5A3

4 5A4

5 4B1

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1 5A1

2 5A2

Phối hợp Tổ chức HĐ 

Chủ nhiệm

Phối hợp Tổ chức HĐ 

 TUẦN 35

Từ 20/05/2024  đến 24/05/2024

Chủ nhiệm 

Phối hợp Tổ chức HĐ 

Chủ nhiệm

Phối hợp Tổ chức HĐ 

Chủ nhiệm

Phối hợp Tổ chức HĐ

Chủ nhiệm

TT HỌ VÀ TÊN 
NHÓM, 

LỚP 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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